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BH kèm theo TT số 13/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


THUYẾT MINH DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

1. Thông tin chung về dự thảo TCVN 
a) Tên dự thảo TCVN: TCVN 6101: 202x, Thiết bị chữa cháy - Hệ thống chữa cháy Cacbon dioxit - Thiết kế và lắp đặt 
b) Thuộc lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy. 
c) Phạm vi áp dụng của TCVN: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật về thiết kế, lắp đặt, thử nghiệm, vận hành, bảo dưỡng và các điều kiện đảm bảo an toàn đối với hệ thống chữa cháy bằng khí Cacbon dioxit (CO₂) cố định được trang bị trong các tòa nhà, công trình, nhà máy hoặc cấu trúc xây dựng khác.
d) Mục tiêu của TCVN, việc xây dựng TCVN 6101: 202x nhằm các mục tiêu chủ yếu sau:
- Thay thế TCVN 6101:1996 đã được ban hành khoảng 30 năm, cập nhật các yêu cầu kỹ thuật phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ và thực tiễn PCCC hiện nay.
- Thiết lập hệ thống yêu cầu kỹ thuật thống nhất, đồng bộ và tiên tiến cho việc tính toán, thiết kế, lắp đặt, thử nghiệm, vận hành và bảo dưỡng hệ thống chữa cháy bằng khí CO₂ tại Việt Nam.
- Tạo căn cứ kỹ thuật thống nhất để các tổ chức, cá nhân áp dụng trong quá trình tư vấn thiết kế, thi công, lắp đặt, kiểm tra, nghiệm thu, vận hành và bảo dưỡng hệ thống.
- Nâng cao hiệu quả chữa cháy, độ tin cậy và khả năng sẵn sàng hoạt động của hệ thống.
- Đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn cho con người tại khu vực được bảo vệ thông qua các yêu cầu về cảnh báo xả khí, kiểm soát quá trình xả và các quy trình, giải pháp an toàn có liên quan.
- Hài hòa tiêu chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn quốc tế, tạo điều kiện tiếp nhận công nghệ mới và thuận lợi trong hoạt động thương mại quốc tế.
đ) Cơ quan chủ trì soạn thảo: Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (C07) - Bộ Công an. 
e) Tổ chức tham gia soạn thảo: Ban biên soạn TCVN Thiết bị chữa cháy - Hệ thống chữa cháy Cacbon dioxit - Thiết kế và lắp đặt. 
g) Phiên bản dự thảo: Dự thảo lần 1.
2. Nội dung dự thảo TCVN
Có bảng phụ lục chi tiết kèm theo
3. Quá trình xây dựng dự thảo TCVN
a) Đánh giá thực trạng 
- TCVN 6101:1996 (dựa trên ISO 6183:1990) hiện hành được ban hành từ năm 1996. Sau khoảng 30 năm áp dụng, khoa học và công nghệ về hệ thống chữa cháy bằng khí nói chung, hệ thống chữa cháy CO₂ nói riêng đã có nhiều thay đổi; yêu cầu về thiết kế, thiết bị, tính toán hệ thống và đặc biệt là các giải pháp bảo đảm an toàn đối với con người ngày càng được nâng cao. Ủy ban Kỹ thuật 21 của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO/TC21) đã ban hành tiêu chuẩn ISO (ISO 6183:2022) Thiết bị bảo vệ sự cố cháy – Hệ thống chữa cháy bằng carbon dioxide để sử dụng tại các cơ sở - Thiết kế và lắp đặt thay thế ISO 6183:1990.
- Ban biên soạn đã tiến hành tổ chức khảo sát thực tiễn từ ngày 03/03/2026 đến ngày 05/3/2026 tại Hà Nội và từ ngày 10/3/2026 đến ngày 14/3/2026 tại Quảng Ninh. Đây là 02 thành phố lớn, tập trung nhiều công trình trọng điểm có kiến trúc phức tạp, nhiều khu, cụm công nghiệp có các gian phòng, nhà kho chứa nhiều chất dễ cháy như phòng máy, trạm điện, kho linh kiện điện tử hoặc nhà xưởng sản xuất khép kín. Khảo sát đã tập trung vào các Cơ quan Cảnh sát PCCC Công an địa phương; đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thi công, lắp đặt hệ thống PCCC. Kết quả khảo sát đã thể hiện rằng:
+ Có 97,0% người được khảo sát (87/90 phiếu) đánh giá việc ban hành TCVN: TCVN 6101: xxxx, Thiết bị chữa cháy - Hệ thống chữa cháy Cacbon dioxit - Thiết kế và lắp đặt (thay thế TCVN 6101:1996) là cần thiết hoặc rất cần thiết. Kết quả này phản ánh việc ban hành quy định mới thay thế quy định cũ là phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay. Việc áp dụng TCVN được ban hành từ năm 1996 dẫn đến khó khăn trong việc áp dụng, không bắt kịp xu thế của thế giới như: trong thiết kế (86,5%), thẩm định nghiệm thu (95,2%) và tiềm ẩn rủi ro về an toàn PCCC (78,3%). 
+ Có 71,7% người được khảo sát đánh giá nhu cầu sử dụng hệ thống chữa cháy cacbon dioxit để thiết kế, lắp đặt tại các công trình nguy hiểm cháy;
+ 100% người dược hỏi đồng ý lấy ISO 6183:2022 làm cơ sở, trong đó có 78% cho rằng cần điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam. Đây là cơ sở quan trọng để Ban biên soạn tiến hành rà soát, bổ sung các yêu cầu đặc thù trong quá trình xây dựng TCVN.
Việc tiếp tục áp dụng tiêu chuẩn được ban hành từ năm 1996 đã phát sinh những khó khăn, bất cập và chưa theo kịp sự phát triển của khoa học, công nghệ cũng như thông lệ quốc tế. Các số liệu trên cho thấy việc sửa đổi toàn diện, xây dựng TCVN 6101: xxxx thay thế TCVN 6101:1996 là cần thiết, có cơ sở thực tiễn và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về PCCC trong giai đoạn hiện nay.
b) Thu thập, nghiên cứu tài liệu 
Dựa trên nguyên tắc xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, được quy định tại khoản 1 Điều 10a của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 70/2025/QH15), cụ thể: 
- Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia phải ưu tiên hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, trừ trường hợp không phù hợp với điều kiện địa lý, khí hậu, kỹ thuật, cơ sở hạ tầng, công nghệ đặc thù của Việt Nam hoặc ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia;
- Khuyến khích xây dựng tiêu chuẩn quốc gia trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài theo hướng dẫn của Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO), phù hợp với điều kiện của Việt Nam;
ISO 6183:2022 có đối tượng điều chỉnh phù hợp trực tiếp với mục tiêu sửa đổi TCVN 6101, bao quát các nội dung cần thiết đối với hệ thống chữa cháy bằng Cacbon dioxit cố định. Việc sử dụng ISO 6183:2022 làm cơ sở cho phép TCVN mới hình thành một hệ thống yêu cầu kỹ thuật thống nhất từ thiết kế, lắp đặt đến thử nghiệm, vận hành, bảo dưỡng và bảo đảm an toàn. TCVN 6101 hiện hành được ban hành từ năm 1996, trong khi ISO 6183:2022 là tài liệu quốc tế cập nhật hơn. Việc xây dựng tiêu chuẩn trên cơ sở ISO 6183:2022 góp phần khắc phục khoảng cách về công nghệ và yêu cầu kỹ thuật hình thành trong thời gian dài áp dụng TCVN 6101:1996. Tiếp cận ISO 6183:2022 đồng thời tạo điều kiện để hệ thống tiêu chuẩn PCCC Việt Nam hài hòa hơn với thông lệ quốc tế, thuận lợi cho việc tiếp nhận thiết bị, công nghệ, giải pháp kỹ thuật mới và hoạt động thương mại quốc tế
 Tiêu chuẩn này được xây dựng trên cơ sở chấp nhận chấp nhận hoàn toàn ISO 6183:2022. Nội dung kỹ thuật cơ bản được giữ nguyên nhằm bảo đảm: Tính đồng bộ; thuận lợi trong thương mại quốc tế; hài hòa với thông lệ quốc tế; tạo điều kiện tiếp nhận công nghệ mới. 
c) Lấy ý kiến chuyên gia
Ban biên soạn đã tổ chức lấy ý kiến đánh giá độc lập của các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong công tác thẩm duyệt thiết kế, kiểm tra, nghiệm thu về PCCC và xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn. Các chuyên gia tập trung đánh giá về sự cần thiết xây dựng tiêu chuẩn; cấu trúc và nội dung dự thảo; tính khả thi; tác động của tiêu chuẩn và các nội dung kỹ thuật cụ thể.
Qua đánh giá, các chuyên gia thống nhất định hướng:
- Hoàn thiện dự thảo TCVN trên cơ sở giữ các quy định phù hợp của ISO 6183:2022 và điều chỉnh theo điều kiện, tình hình thực tế của Việt Nam.
- Bổ sung các phụ lục hướng dẫn về hồ sơ, tài liệu kỹ thuật; thông số kỹ thuật hệ thống; quy trình kiểm tra hiệu năng hệ thống; thông tin tổng quát về Cacbon dioxit và các ví dụ tính toán.
- Kết luận: Dự thảo TCVN được xây dựng có cơ sở khoa học, thực tiễn và pháp lý, hoàn toàn phù hợp với sự phát triển công nghệ và nhu cầu quản lý nhà nước hiện nay.
d) Biên soạn
Trên cơ sở tổng hợp, tiếp thu các dữ liệu thực tiễn và ý kiến chuyên gia, Ban biên soạn đã hoàn thiện dự thảo lần 1. Quá trình biên soạn tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc về thể thức, ngôn ngữ, cấu trúc và cách trình bày theo quy định tại TCVN 1-2:2025 (Quy định về trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia). Các thuật ngữ tiếng Việt ưu tiên được in đậm, cấu trúc chia phần, điều, mục, phân bổ các trang chẵn/lẻ và phương pháp trích dẫn tài liệu tham khảo đều được chuẩn hóa để bảo đảm tính chuyên nghiệp, thống nhất và tính pháp lý cao nhất cho văn bản tiêu chuẩn.

